
CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT HÒA PHÁT

BÁO GIÁ GHẾ LÃNH ĐẠO CAO CẤP

TT Ảnh Mã SP Tên sản phẩm Giá bán (VNĐ)

1 SG225 Ghế Lưng Trung SG225 1.241.000

2 SG601 Ghế Lưng Trung SG601 1.445.000

3 SG711 Ghế lưng trung SG711 1.477.000

4 SG712 Ghế Lưng Trung SG712 1.177.000

5 SG721 Ghế lưng trung SG721 1.477.000

6 SG811 Ghế lưng trung SG811 1.466.000

7 SG216 Ghế Lưng Cao SG216 1.295.000

8 SG602 Ghế lưng cao SG602 1.573.000

9 SG702 Ghế lưng cao SG702 1.209.000

10 SG704 Ghế lưng cao SG704 1.273.000

11 SL216S Ghế chân quỳ SL216S 1.080.000



TT Ảnh Mã SP Tên sản phẩm Giá bán (VNĐ)

12 SL225S Ghế chân quỳ SL225S 947.000

13 SL601S Ghế chân quỳ SL601S 1.102.000

14 SL710S Ghế Chân Quỳ SL710S 1.004.000

15 SL711S Ghế Chân Quỳ SL711S 1.220.000

16 SL712S Ghế chân quỳ SL712S 1.004.000

17 SL718M Ghế chân quỳ SL718M 1.166.000

18 SL721M Ghế chân quỳ SL721M 1.177.000

19 SL811M Ghế chân quỳ SL811M 1.391.000

20 SL901 Ghế chân quỳ SL901 1.530.000

21 SL9700M Ghế chân quỳ SL9700M 2.536.000

22 SG350 Ghế xoay SG350 1.905.000

23 SG669 Ghế xoay SG669 2.172.000



TT Ảnh Mã SP Tên sản phẩm Giá bán (VNĐ)

24 SG1020 Ghế xoay SG1020 2.065.000

25 SG901 Ghế xoay SG901 1.926.000

26 SG903 Ghế Xoay SG903 3.264.000

27 SG904 Ghế xoay SG904 3.264.000

28 SG905 Ghế xoay SG905 3.478.000

29 SG908 Ghế xoay SG908 3.264.000

30 SG912 Ghế xoay SG912 3.435.000

31 SG913 Ghế xoay SG913 2.568.000

32 SG9700 Ghế xoay SG9700 2.921.000

33 TQ01 Ghế Giám Đốc TQ01 4.922.000

34 TQ05 Ghế giám đốc TQ05 5.553.000

35 TQ07 Ghế Giám Đốc TQ07 6.238.000



TT Ảnh Mã SP Tên sản phẩm Giá bán (VNĐ)

36 TQ08 Ghế Giám Đốc TQ08 7.287.000

37 TQ09 Ghế Giám Đốc TQ09 4.922.000

38 TQ10 Ghế Giám Đốc TQ10 3.670.000

39 TQ11 Ghế giám đốc TQ11 5.029.000

40 TQ12 Ghế giám đốc TQ12 5.168.000

41 TQ15 Ghế giám đốc TQ15 5.275.000

42 TQ16 Ghế giám đốc TQ16 6.452.000

43 TQ19 Ghế giám đốc TQ19 6.313.000

44 GL203 Ghế Lưới GL203 1.947.000

45 GL304 Ghế lưới GL304 2.012.000

46 TQ21 Ghế Giám Đốc TQ21 12.819.000

47 GL206M Ghế Lưới GL206M 1.947.000



TT Ảnh Mã SP Tên sản phẩm Giá bán (VNĐ)

48 GL206N Ghế Lưới GL206N 1.744.000

49 GL208 Ghế lưới GL208 1.134.000

50 TQ22 Ghế giám đốc TQ22 21.368.000

51 TQ23 Ghế Giám Đốc TQ23 15.205.000

52 SG606 Ghế lưng trung SG606 1.562.000

53 TQ17 Ghế giám đốc TQ17 4.355.000

54 TQ30 Ghế giám đốc TQ30 4.077.000

55 TQ20 Ghế giám đốc TQ20 13.322.000

56 SG718 Ghế xoay SG718 1.883.000

57 SG910 Ghế xoay SG910 2.515.000

58 SG702B Ghế Lưng Cao SG702B 1.391.000

59 SG704B Ghế Lưng Cao SG704B 1.338.000



TT Ảnh Mã SP Tên sản phẩm Giá bán (VNĐ)

60 SG603 Ghế Lưng Trung SG603 1.701.000

61 SG710 Ghế Lưng Trung SG710 1.295.000

62 SL606 Ghế Chân Quỳ SL606 1.359.000

63 SL603M Ghế Chân Quỳ SL603M 1.712.000

64 GL309 Ghế Lưới GL309 2.204.000

65 GL307 Ghế Lưới GL307 2.140.000

66 GL207 Ghế Lưới GL207 1.947.000

67 SG1425 Ghế Lưng Trung SG1425 1.124.000

68 SG915 Ghế xoay SG915 2.900.000

69 SG350B Ghế xoay SG350B 1.680.000

70 SG669B Ghế xoay SG669B 1.926.000

71 SG1020B Ghế xoay SG1020B 1.798.000



TT Ảnh Mã SP Tên sản phẩm Giá bán (VNĐ)

72 SG920 Ghế Xoay SG920 3.585.000

73 GL317 Ghế Xoay GL317 2.322.000

74 GL212 Ghế Xoay GL212 2.108.000

75 GL316 Ghế lưới GL316 2.482.000

76 GL320 Ghế lưới GL320 2.836.000

77 TQ24 Ghế giám đốc TQ24 12.819.000

78 SL903 Ghế Chân Quỳ SL903 1.626.000

79 SG921 Ghế xoay SG921 2.836.000

80 TQ33 Ghế Giám Đốc TQ33 3.306.000

81 GL322, GL322N, GL322M, GL322HKGhế lưới GL322 2.204.000

82 SG607 Ghế lưng trung SG607 1.787.000

83 SL607 Ghế Chân Qùy SL607 1.744.000



TT Ảnh Mã SP Tên sản phẩm Giá bán (VNĐ)

84 GL323 Ghế lưới GL323 3.060.000

85 GL214N Ghế lưới GL214N 1.466.000

86 GL214M Ghế lưới GL214M 1.733.000

87 GL324 Ghế lưới GL324 2.589.000

88 TQ34 Ghế giám đốc TQ34 5.115.000

89 GL326 Ghế lưới GL326 4.451.000

90 GL328 Ghế lưới GL328 2.964.000

91 TQ26 Ghế giám đốc TQ26 21.657.000

92 SG925 Ghế xoay SG925 3.831.000

93 TQ36 Ghế giám đốc TQ36 3.799.000

94 GL329 Ghế lưới GL329 1.220.000

95 SG926 Ghế xoay SG926 2.333.000



TT Ảnh Mã SP Tên sản phẩm Giá bán (VNĐ)

96 SG927 Ghế xoay SG927 2.012.000

97 SL926 Ghế chân quỳ SL926 2.012.000

98 GL333 Ghế lưới GL333 2.322.000

99 GL334 Ghế lưới GL334 2.397.000

100 SG930 Ghế xoay SG930 2.429.000

101 TQ39 Ghế giám đốc TQ39 6.581.000

102 SG929 Ghế xoay SG929 3.841.000

103 SG928 Ghế xoay SG928 3.831.000

104 GL331 Ghế lưới GL331 2.001.000

105 TQ27 Ghế giám đốc TQ27 14.263.000

106 TQ38 Ghế giám đốc TQ38 4.387.000

107 SL905 Ghế chân quỳ SL905 1.626.000



TT Ảnh Mã SP Tên sản phẩm Giá bán (VNĐ)

108 SG931 Ghế xoay SG931 3.007.000

109 SG932 Ghế xoay SG932 2.975.000

110 SL906 Ghế chân quỳ SL906 1.616.000

111 SL908 Ghế chân quỳ SL908 1.573.000

112 GL335 Ghế lưới GL335 1.958.000

113 GL336 Ghế lưới GL336 2.397.000

114 GL338 Ghế lưới GL338 1.594.000

115 GLE06 Ghế lưới GLE06 3.178.000

116 GL220 Ghế lưới GL220 1.402.000

117 GL219 Ghế lưới GL219 1.437.000

118 TQ40 Ghế giám đốc TQ40 3.157.000

119 TQ41 Ghế giám đốc TQ41 3.938.000



TT Ảnh Mã SP Tên sản phẩm Giá bán (VNĐ)

120 GLE07 Ghế lưới GLE07 3.082.000

121 Sl933 Ghế chân quỳ Sl933 2.279.000

122 SG933 Ghế xoay SG933 2.696.000

123 GL308, GL308N, GL308MGhế lưới GL308 1.295.000

124 SG706 Ghế lưng trung SG706 1.562.000

125 SG934 Ghế xoay SG934 2.985.000

126 GL223 Ghế lưới GL223 1.348.000

127 SG912D Ghế xoay SG912D 5.164.000

128 SG935 Ghế lãnh đạo SG935 4.141.000

129 SG936 Ghế lãnh đạo SG936 4.034.000

130 GL229 Ghế lưới GL229 1.091.000

131 GL301 Ghế lãnh đạo GL301 2.194.000



TT Ảnh Mã SP Tên sản phẩm Giá bán (VNĐ)

132 GL302 Ghế lãnh đạo GL302 1.883.000

133 GL306 Ghế lãnh đạo GL306 2.247.000

134 GL319 Ghế lãnh đạo GL319 1.680.000

135 GL348 Ghế lãnh đạo GL348 1.391.000

136 GL349 Ghế lãnh đạo GL349 2.408.000

137 SG939 Ghế lãnh đạo SG939 4.173.000

138 SG938 Ghế lãnh đạo SG938 4.408.000

139 BC01 Ghế lãnh đạo BC01 4.248.000

140 BC02 Ghế lãnh đạo BC02 4.473.000

141 BC03 Ghế lãnh đạo BC03 3.702.000

142 BC04 Ghế lãnh đạo BC04 4.334.000

143 Gl350 Ghế lãnh đạo GL350 1.755.000



TT Ảnh Mã SP Tên sản phẩm Giá bán (VNĐ)

144 GL351 Ghế lãnh đạo GL351 1.691.000

145 GL352 Ghế lãnh đạo GL352 1.701.000

146 GL344 Ghế lưới GL344 2.686.000

147 GL358 Ghế lưới GL358 1.808.000

148 SG705 Ghế lưng cao SG705 2.097.000

149 SL941 Ghế chân quỳ SL941 1.305.000

150 SG941 Ghế lãnh đạo SG941 2.493.000

151 GL356 Ghế lưới GL356 1.808.000

152 GL355 Ghế lưới GL355 1.305.000

153 GL359 Ghế lưới GL359 2.322.000

154 GL360 Ghế lưới GL360 1.402.000

155 BC05 Ghế lãnh đạo BC05 4.098.000



TT Ảnh Mã SP Tên sản phẩm Giá bán (VNĐ)

156 BC06 Ghế lãnh đạo BC06 3.574.000

157 BC07 Ghế lãnh đạo BC07 3.435.000

158 BC08 Ghế lãnh đạo BC08 3.157.000

159 BC09 Ghế lãnh đạo BC09 5.254.000

160 BC10 Ghế lãnh đạo BC10 4.612.000

161 BC11 Ghế lãnh đạo BC11 3.563.000

162 GL366 Ghế lưới GL366 1.766.000

163 SG636 Ghế xoay SG636 3.199.000

164 FMGD26A Ghế giám đốc FMGD26A 4.369.000

165 FMGD102A Ghế giám đốc FMGD102A 5.688.000

166 GL365 Ghế luới GL365 1.873.000

167 GL367 Ghế luới GL367 2.429.000



TT Ảnh Mã SP Tên sản phẩm Giá bán (VNĐ)

168 SG942 Ghế lãnh đạo SG942 4.216.000

169 FMGD1522 Ghế giám đốc da cao cấp FMGD1522 17.660.000

170 GL368 Ghế lưới GL368 2.450.000

171 GL361 Ghế lưới GL361 2.633.000

LƯU Ý
- Giá được cập nhật tự động theo hệ thống và mang tính tham khảo.
- Giá chưa bao gồm VAT.
- Giá thực tế có thể thay đổi tùy theo chất liệu, màu sắc, quy cách, số lượng và thời điểm đặt hàng.
- Đơn hàng số lượng lớn/dự án có thể áp dụng chính sách giá và chiết khấu riêng.
- Vui lòng liên hệ Sales để được xác nhận giá và chính sách bán hàng trước khi đặt hàng.

Hotline Miền Bắc: 0948.029.111 - 0917.311.386 (8:00 - 21:30)
Hotline Miền Nam: 0901.689.678 - 0902.345.577
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